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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 20/2024/HC-ST 

Ngày 20 - 6 - 2024 

“V/v Khiếu kiện quyết định 

hành chính, hành vi hành 

chính trong lĩnh vực quản lý 

đất đai” 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quyết Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Bùi Đức Toàn  

2. Ông Sần Quang Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Lan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh       

Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Phượng – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án thụ lý số 10/2024/TLST-

HC ngày 23 tháng 01 năm 2024 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính, 

hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 371/2024/QĐXXST-HC ngày 03/5/ 2024; Quyết định hoãn phiên tòa 

số 499/2024/QĐST-HC ngày 30/5/2024, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Trần Trung L. Địa chỉ: Tổ 2, phường Phan Si P, 

thị xã P, tỉnh Lào Cai.  

 Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị D. 

Địa chỉ: Số 356 đường Hoàng L, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai. (Hợp 

đồng ủy quyền ngày 02/7/2021) Có mặt. 
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2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai 

 Địa chỉ: Số 091 phố X, tổ 4 phường S, thị xã P, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tô Ngọc L – Chức vụ: Chủ tịch 

UBND thị xã P. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tiến D – Chức vụ: Phó Chủ 

tịch UBND thị xã P. (Giấy ủy quyền ngày 28/02/2024) Có mặt. 

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Ánh T và Anh Trần 

Đức L. Cùng địa chỉ: Tổ 3, phường S, thị xã P, tỉnh Lào Cai. (Có văn bản từ 

chối tham gia tố tụng) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người khởi 

kiện và người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện trình bày như sau: 

Ngày 12/02/2004 ông L nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đức C 

100m2 đất, tài sản trên đất là 01 ngôi nhà gỗ mái lợp Proximăng diện tích 40,2m2 

tại tổ 9 thị trấn Sa Pa, huyện S, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 2 phường Phan Si P, thị 

xã P, tỉnh Lào Cai). Trên đất đã có 01 ngôi nhà cấp 4 đã được vợ chồng ông C 

dựng từ trước. Việc chuyển nhượng được lập thành Biên bản có người làm 

chứng và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố. 

Cuối tháng 02/2004 vợ chồng ông L đã chuyển đến ngôi nhà để ở, phần 

diện tích còn lại ông L canh tác rau màu. Trong quá trình sinh sống ông L có tu 

sửa lại nhà cửa. Gia đình ông L sống ổn định không có tranh chấp từ tháng 

02/2004 cho đến khi các cháu đi học do đường đi lại khó khăn vợ chồng có cho 

các cháu ra tổ 5 thị trấn Sa Pa (nay là tổ 3, phường Sa Pa, thị xã P, tỉnh Lào Cai) 

để ở cho tiện việc học hành. Bản thân ông L vẫn sinh sống ở ngôi nhà nhận 

chuyển nhượng.   

Năm 2015 Nhà nước tiến hành đo đạc Bản đồ địa chính đã xác định có 

nhà ở, đất ở đô thị. Năm 2017 Nhà  nước đã thông báo thu hồi đất để phục vụ dự 

án Khu hành chính trung tâm huyện Sa Pa. Cùng trong năm 2017 vợ chồng ông 

L ly hôn. 

Ngày 25/12/2017 Hội đồng đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tiến 

hành kiểm đếm tài sản. Tài sản trên đất có 01 ngôi nhà gỗ nền láng xi măng diện 

tích 39m2, công trình phụ…Đến năm 2019 khi nhà xuống cấp, ông L sửa chữa 

lại thì ngày 13/6/2019 UBND thị trấn Sa Pa đã tiến hành lập Biên bản vi phạm 

hành chính vì cho rằng ông L đã dựng nhà trên đất nông nghiệp và ban hành 
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Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. UBND thị 

trấn Sa Pa không ban hành quyết định xử phạt nhưng lại ban hành Quyết định 

cưỡng chế.   

Ngày 28/11/2020 ông L nhận được  Quyết định số 1001/QĐ – UBND và 

Quyết định số 1007/QĐ – UBND của UBND thị xã P về việc thu hồi và bồi 

thường hỗ trợ cho gia đình ông L. Ông L không nhất trí với việc UBND thị xã P, 

thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông, với ly do xác định đất của hộ 

gia đình ông L là đất trồng cây hàng năm là không đúng. Vì đây là chỗ ở của 

ông L, toàn bộ diện tích đất chưa được cấp GCNQSDĐ nhưng đủ điều kiện 

được cấp CNQSDĐ. 

Nhà và đất sử dụng vào mục đích làm nhà ở, vật kiến trúc bảo đảm cho 

cuộc sống con người của gia đình ông L tối thiểu là 80m2 căn cứ vào hiện trạng 

đất có nhà. Nhưng UBND thị xã P không bồi thường cho gia đình ông L về đất ở 

và không cấp đất tái định cư là trái quy định của pháp luật.  

Ngày 27/5/2022, TAND tỉnh Lào Cai ban hành bản án số 21/2022/HCST 

đã tuyên: 

- Hủy Quyết định số 1001/QĐ – UBND  ngày 27/11/2020 của UBND thị 

xã P về việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: 

Đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính mới 

huyện Sa Pa. 

- Hủy một phần Quyết định số 1007/QĐ – UBND ngày 27/11/2020 của 

UBND thị xã P về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

thực hiện Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu trung tâm 

hành chính mới huyện Sa Pa liên quan đến hộ ông Trần Trung L. 

- Buộc UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của 

pháp luật. 

- Huỷ Quyết định số 1715/QĐ – KPHQ ngày 27/10/2020 của UBND thị 

xã P tỉnh Lào Cai về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Huỷ Quyết định số 1808/QĐ – CCKPHQ ngày 16/11/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã P, tỉnh Lào Cai về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả. 

Không đồng ý với Bản án sơ thẩm, UBND thị xã P đã kháng cáo. Ngày 

08/3/2023 Tòa án nhân dân Cấp Cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và ban hành 

Bản án số 140/2023/HC -PT bác kháng cáo của UBND thị xã P. Ngày 

19/07/2023 của UBND thị xã P ban hành Quyết định số 2396/QĐ – UBND  về 

việc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 
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Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính 

mới huyện Sa Pa. Ông L đồng ý với quyết định thu hồi đất số 2395/QĐ-UBND 

và đã nhận tiền bồi thường. 

Căn cứ thực tế sử dụng đất của gia đình ông L: Hiện nay trên địa bàn 

phường Phan Si P và cả thị xã P gia đình ông L không có thửa đất ở, nhà ở nào. 

Ông L hiện đang phải đi thuê nhà để ở do UBND thị xã P đã thu nhà ở đất ở của 

ông L nhưng chưa bố trí tái định cư. 

Ông L không đồng ý với Quyết định số 2396/QĐ – UBND ngày 

19/07/2023 của UBND thị xã P vì trong quyết định không có nội dung cấp đất 

tái định cư cho gia đình ông L. Trong khi gia đình ông L đủ điều kiện được cấp 

đất tái định cư.    

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông L khởi kiện yêu cầu 

Toà án giải quyết:  

- Huỷ Quyết định số 2396/QĐ – UBND  ngày 19/07/2023 của UBND thị 

xã P về việc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực 

hiện Dự án: Đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu trung tâm hành 

chính mới huyện Sa Pa đồng thời buộc UBND thị xã P cấp cho hộ gia đình ông 

L 01 xuất đất tái định cư theo quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 13/6/2024 người đại diện theo ủy quyền của 

người khởi kiện là bà Nguyễn Thị D đã thay đổi yêu cầu khởi kiện như sau: Buộc 

UBND thị xã P ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung cấp 01 suất tái định cư 

tối thiểu cho ông Trần Trung L theo quy định của pháp luật; 

Người bị kiện UBND thị xã P trình bày: 

Diện tích đất của ông Trần Trung L nằm trong quy hoạch chi tiết được 

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt đối để thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính 

mới huyện Sa Pa thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 62 Luật đất đai năm 2013. 

 Ngày 27/11/2020, UBND thị xã P ban hành Quyết định số 1001/QĐ – 

UBND  và Quyết định số 1007/QĐ – UBND về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư đối với ông Trần Trung L. Tại Quyết định thu hồi UBND thị 

xã P đã xác định toàn bộ diện tích đất thu hồi của ông L là đất trồng cây hàng 

năm khác và thực hiện việc bồi thường theo quy định. Ông L không đồng ý với 

hai quyết định trên nên đã khởi kiện. Ngày 27/5/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Lào 

Cai ban hành Bản án số 21/2022/HC-ST ngày 27/5/2022; Ngày 08/3/2023 Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Bản án số 140/2023/HC-PT. Nội dung 
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hủy các quyết định về thu hồi, bồi thường, buộc UBND thị xã thực hiện nhiệm 

vụ công vụ theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở bản án của Tòa án nhận dân các cấp, ngày 19/7/2023 UBND 

thị xã P ban hành Quyết định số 2395, Quyết định số 2396 về việc thu hồi đất và 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án. UBND 

phường Phan Si P đã niêm yết công khai theo quy định tại Trụ sở UBND 

phường và điểm sinh hoạt chung của tổ dân phố số 2, phường Phan Si P.

 Như vậy, UBND thị xã P đã thực hiện việc thu hồi đất của ông L đảm bảo 

đúng thẩm quyền thu hồi theo khoản 2 Điều 66 và trình tự, thủ tục thu hồi theo 

quy định tại Điều 69, Luật Đất đai năm 2013. 

Lý do không giao đất tái định cư cho ông Trần Trung L. 

Theo nhận định tại Bản án số 21/2022/HC-ST ngày 27/5/2022 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Lào Cai “Đối với việc hỗ trợ tái định cư: Văn bản số 92/VPĐK-

TTLT ngày 01/4/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã P xác định: Ông 

Trần Trung L đã được UBND huyện Sa Pa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất năm 2005, với diện tích 127,0 m2 đất ở đô thị tại tổ 5, thị trấn Sa Pa, huyện 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến năm 2018, chuyển nhượng thửa đất này cho ông Chu 

Văn Thắng; được cấp Giấy CNQSDĐ năm 2005 với diện tích 52,0 m 2 đất ở đô 

thị, tại tổ 5, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến năm 2021, chuyển 

nhượng thửa đất này cho ông Nguyễn Văn Thiện và bà Trần Diệu Linh. Căn cứ 

văn bản nêu trên thì ông L không có khẩu tại nơi có đất bị thu hồi, khi phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì ông L vẫn có nơi ở ổn định. UBND 

thị xã P không phê duyệt hỗ trợ tái định cư cho ông L là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật.” 

Do đó không có cơ sở để UBND thị xã P giao đất tái định cư theo quy 

định tại Điều 79 Luật đất đai năm 2023. 

Như vậy, việc UBND thị xã P căn cứ các quy định của Luật đất đai năm 

2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thu hồi, bồi thường cho hộ ông Trần 

Trung L là đúng, đầy đủ với chế độ, chính sách theo quy định pháp luật. Việc hộ 

ông Trần Trung L yêu cầu hủy Quyết định số 2396; Buộc UBND thị xã P phải 

giao cho hộ ông Trần Trung L 01 xuất tái định cư là không có cơ sở. Đề nghị 

Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trung L 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổ chức đối thoại nhưng 

không thành vì các đương sự đều giữ nguyên quan điểm của mình. Vì vậy, vụ án 

được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến:  

Quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến khi mở 

phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Thư ký phiên tòa, Hội đồng xét xử và các đương 

sự đã chấp hành đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 2 

Điều 193 Luật tố tụng hành chính. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khời kiện của ông 

Trần Trung L; Buộc UBND thị xã P thực hiện nhiệm vụ, công vụ là phê duyệt 

bổ sung một suất tái định cư cho ông Trần Trung L theo đúng quy định của      

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được kiểm 

tra, xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến 

của Kiểm sát viên; Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về đối tượng khởi kiện, thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện: 

Ông Trần Trung L khởi kiện yêu cầu Buộc UBND thị xã P ban hành 

Quyết định phê duyệt bổ sung cấp 01 suất tái định cư tối thiểu cho ông Trần 

Trung L theo quy định của pháp luật. Đây là hành vi hành chính của UBND thị 

xã P thực hiện trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, thuộc đối 

tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND 

tỉnh Lào Cai theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Luật tố tụng hành chính và được 

khởi kiện trong thời hiệu luật định theo quy định tại Điều 116 Luật tố tụng     

hành chính.  

Đối với quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND thị xã P 

về việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình: 

Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu trung tâm hành chính mới thị 

xã P; Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND thị xã P về 

việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

thực hiện dự án: Đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu trung tâm 

hành chính mới thị xã P là các quyết định hành chính có liên quan đến yêu cầu 

khởi kiện. Vì vậy, cần phải xem xét tính hợp pháp của các quyết định trên. 

[2]. Xét tính hợp pháp của quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 

của UBND thị xã P. 

 [2.1] Về thẩm quyền ban hành: Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật 

đất đai 2013, UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất đối với trường hợp 

thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Như vậy, UBND thị 



 

 

7 

xã P, tỉnh Lào Cai ban hành quyết định thu hồi đất đối với ông Trần Trung L là 

đúng thẩm quyền. 

[2.2]. Về trình tự, thủ tục ban hành: 

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4289/QĐ-

UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa 

Pa. Ngày 15/12/2016, tiến hành họp công bố quy hoạch chi tiết Khu trung tâm 

hành chính mới huyện Sa Pa. Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành 

quyết định số 48/QĐ-UBND về việc giao danh mục công trình: Đền bù, giải 

phóng mặt bằng dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa. Ngày 

10/02/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai có văn bản số 

06/HĐND-TT về việc nhất trí thỏa thuận dự án: Khu trung tâm hành chính mới 

tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa. Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành 

quyết định số 774/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sa Pa, 

trong đó có công trình khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa. Ngày 

24/3/2017, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản số 1222/UBND-TNMT về việc ủy 

quyền cho UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai thực hiện thu hồi đất để thực hiện 

dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa. Ngày 08/5/2017, UBND 

huyện Sa Pa ban hành thông báo số 103/TB-UBND về việc thu hồi đất của hộ 

ông Trần Trung L để thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa 

Pa. Ngày 17/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 

14/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 

(trong đó có dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa). Ngày 

25/12/2017, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm đếm số 

lượng đất đai, tài sản, hoa màu trên đất bị thu hồi của hộ ông L. Ngày 06/4/2018, 

UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sa Pa (trong đó có dự án Khu trung 

tâm hành chính mới huyện Sa Pa). Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Lào Cai ban 

hành quyết định số 3506/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Đền bù, giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa. Ngày 

09/11/2018, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3637/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Sa 

Pa. Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 980/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sa Pa 

(trong đó có dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa). Ngày 
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10/6/2020, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 1704/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã P (trong đó có dự án 

Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa). Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 

01/6/2020, tiến hành niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư của hộ ông L tại UBND phường Phan Si P và địa điểm sinh hoạt của 

tổ dân phố số 02, phường Phan Si P, thị xã P, tỉnh Lào Cai. Ngày 15/5/2020, 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã P tiến hành họp lấy ý kiến trực tiếp về dự 

thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ gia đình (hộ ông L 

vắng mặt). Ngày 21/10/2020, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa đã họp xét duyệt tư cách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngày 27/11/2020, UBND thị xã P, tỉnh Lào Cai ban 

hành quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ ông L. Không 

đồng ý với Quyết định số 1001/QĐ-UBND và quyết định số 1007/QĐ-UBND 

về việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên ông L đã khởi kiện yêu cầu 

Tòa án hủy Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 về việc thu hồi đất 

để thực hiện dự án; một phần quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 

về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 

1715/QĐ-KPHQ ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND thị xã P, tỉnh Lào Cai về 

việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Quyết định số 1808/QĐ-CCKPHQ 

ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND thị xã P, tỉnh Lào Cai về việc cưỡng chế 

buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Buộc UBND thị xã P tỉnh Lào Cai 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Ngày 27/5/2022, Tòa 

án nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành bản án số 21/2022/HC-ST, quyết định chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trung L. Ngày 06/6/2022, người 

bị kiện UBND thị xã P kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản 

án hành chính sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trung L. 

Ngày 10/6/2022, người khởi kiện ông Trần Trung L kháng cáo bản án hành 

chính sơ thẩm sửa bản án sơ thẩm tại phần nhận định theo hướng cấp tái định cư 

cho ông L. Ngày 08/3/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành bản 

án số 140/2023/HC-PT, quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo 

của người khởi kiện ông Trần Trung L. Bác kháng cáo của người bị kiện UBND 

thị xã P tỉnh Lào Cai và giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm 

số 21/2022/HC-ST ngày 27/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. Sau khi 

bản án có hiệu lực, UBND thị xã P đã ban hành quyết định quyết định số 

2395/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 về việc thu hồi đất đối với ông Trần         

Trung L 



 

 

9 

Như vậy, trình tự, thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất đảm bảo đúng 

quy định tại Điều 69 Luật đất đai 2013. 

[2.3]. Về nội dung: Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 có nội 

dung như sau: “Thu hồi 120,6m2 đất: Trong đó có 120m2 đất ở đô thị, 0,6m2 đất 

trồng cây hàng năm khác của hộ ông Trần Trung L, thuộc thửa đất số 187, tờ 

bản đồ số 19, tại tổ 2, phường Phan Si P, thị xã P; Chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất để thực hiện dự án đền bù, giải phóng mặt bằng khu trung tâm hành chính 

mới thị xã P...” 

Về nguồn gốc diện tích đất: Diện tích đất thu hồi của ông L là do nhận 

chuyển nhượng của ông Nguyễn Đức C theo giấy chuyển nhượng nhà + đất ở 

lập ngày 01/01/2004 thể hiện ông L nhận chuyển nhượng diện tích 100m2, trên 

đất có 01 căn nhà gỗ lợp ngói ploximang, diện tích 40,5m2. Giấy chuyển nhượng 

trên không được công chứng, chứng thực nhưng có xác nhận của người làm 

chứng là bà Nguyễn Thị H và tổ trưởng tổ dân phố ông Phạm Văn P. 

Theo biên bản kiểm đếm số lượng đất đai, tài sản, hoa màu ngày 

25/12/2017 đối với hộ ông L thể hiện: Đất ở đô thị (vị trí 1) có đường xe máy đi 

vào 39,0m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác 81,6m2; tài sản 01 ngôi 

nhà gỗ 39,0m2. 

Tại phiếu lấy ý kiến của khu dân cư ngày 06/5/2020 (tổ 02, phường Phan 

Si P) và Văn bản số 98/UBND-DC ngày 06/5/2020 của UBND phường Phan Si 

P xác định thời điểm sử dụng đất của ông L là nhận chuyển nhượng của ông C 

và sử dụng ổn định từ ngày 01/01/2004. Theo đơn xác nhận ngày 08/4/2022, 

ngày 27/4/2022 thể hiện ông L sinh sống, sử dụng nhà và đất ổn định từ thời 

điểm nhận chuyển nhượng đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Tại bản đồ địa chính đã được nghiệm thu năm 2018 thể hiện thửa đất số 

187, tờ bản đồ số 54, diện tích 120,6m2 đất của ông L có mục đích là đất ODT. 

Ngày 10/4/2020 và ngày 25/6/2020 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã 

P cấp trích lục địa chính diện tích 120,6m2 đất của hộ ông L là đất ODT. 

Tại bản án phúc thẩm số 140/2023/HC- PT ngày 08/3/2023 của TAND 

cấp cao tại Hà nội đã nhận định đánh giá nội dung này. 

 Như vậy, UBND thị xã P có đủ căn cứ để xác định ông L đã sinh sống, sử 

dụng nhà đất ổn định vào mục đích để ở từ thời điểm nhận chuyển nhượng để 

ban hành quyết định thu hồi đất, xác định 120m2 là đất ở và 0,6m2 là đất trồng 

cây hàng năm khác là đúng loại đất, chủ sử dụng đất và đúng theo quy định của 

pháp luật. 
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[3]. Xét tính hợp pháp của Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 

19/7/2023 của UBND thị xã P 

 [3.1]. Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành: Quyết định được ban 

hành đúng quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật đất đai. 

[3.2]. Về nội dung: Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 có nội 

dung: “….Bồi thường về đất: 972,030,000 đồng; bồi thường về tài sản: 

69,456,000 đồng; bồi thường về hoa màu: 1,393,200 đồng; Hỗ trợ ổn định đời 

sống và sản xuất: Không; Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 

Không; tổng giá trị bồi thường: 1.063,736,784 đồng…” 

Đối với tiền bồi thường về đất: Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai quy định 

người bị thu hồi đất chỉ được bồi thường về đất khi có GCNQSDĐ hoặc đủ điều 

kiện cấp GCNQSDĐ. Theo phân tích tại mục [2.3] hộ ông L bị thu hồi đất đủ 

điều kiện được cấp GCNQSDĐ nên được bồi thường về đất ở là đúng quy định 

của pháp luật. 

 Đối với tiền bồi thường về tài sản hoa màu trên đất: UBND thị xã P đã 

căn cứ vào Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định về bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 của UBND tỉnh Lào Cai, về 

việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường và giá đất cụ thể để giao 

đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại các huyện: Si Ma Cai, Bảo Yên, Bắc 

Hà, Mường Khương, thị xã P và thành phố L; Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc ban hành Quy định bồi 

thương thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND  ngày 2/8/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai, về việc ban hành Quy định một số nội dung bồi thương, hỗ 

trợ về Nhà ở công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai để thực hiện việc bồi thường về tài sản hoa màu đối với 

ông L là đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với việc hỗ trợ tái định cư: Điểm a khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai quy 

định: “Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, 

thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở…”. Điểm 

c khoản 2 Điều 83 Luật đất đai quy định “Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp 

thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

mà phải di chuyển chỗ ở”. Khoản 4 Điều 86 Luật đất đai quy định: “4. Trường 

hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ 

không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ 
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để mua một suất tái định cư tối thiểu”. Điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: “Trường hợp thu hồi hết đất ở 

hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, 

nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được 

bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư”.  

Căn cứ các tài liệu hồ sơ thấy rằng: Ngày 30/3/2005 hộ ông L được 

UBND huyện Sa Pa (nay là thị xã P) cấp GCNQSDĐ, với diện tích 127,0m2 đất 

ở đô thị tại tổ 05, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đến ngày 05/02/2018 

ông L đã chuyển nhượng cho ông Chu Văn T theo hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất số công chứng 34.2018/CNQSDĐ; quyển 01 TP/CC-

SCC/HĐGD tại Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Quyết. Ngày 17/5/2005 

ông L được UBND huyện Sa Pa cấp GCNQSDĐ, với diện tích 52,0m2 đến ngày 

01/6/2017 ông L đã tặng cho bà Lê Thị Anh T theo hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất số công chứng 338, Quyển số 01/2017/TP-CC-SCC/HĐGD tại Văn 

phòng công chứng Sa Pa, ngày 05/6/2017 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Sa Pa đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động tặng cho bà Lê Thị Ánh T. 

Đến năm 2021 bà Tuyết chuyển nhượng diện tích đất này cho người khác. Như 

vậy, tại thời điểm thu hồi đất năm 2020 và năm 2023 thì hộ ông L đã bị thu hồi 

toàn bộ diện tích đất ở, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường, thuộc 

trường hợp phải di chuyển chỗ ở theo Biên bản xác nhận ngày 02/12/2022 của 

UBND phường Phan Si P.  

Ngoài ra, người bị kiện UBND thị xã P cho rằng ông L không có khẩu tại 

nơi có đất bị thu hồi và có chỗ ở ổn định khác. Xét thấy, theo sổ hộ khẩu đứng 

tên chủ hộ ông Trần Trung L được lập ngày 15/5/2009 thì ông L đăng ký hộ 

khẩu thường trú tại tổ dân phố số 5A, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa (nay là tổ 3 

phường Sa Pa, thị xã P). Tuy năm 2017 ông L và bà Tuyết ly hôn hai bên đã tự 

thỏa thuận phân chia tài sản là nhà đất tại tổ 5 A, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa 

theo đó ông L được sở hữu, sử dụng diện tích 52m2 đất. Sau đó ông L đã tặng 

cho bà Tuyết diện tích đất này, năm 2021 bà Tuyết chuyển nhượng cho người 

khác. Theo đơn xin xác nhận ngày 08/4/2022 của tổ trưởng tổ 3 phường Sa Pa, 

xác nhận ngoài thửa đất trên thì ông L không còn nhà ở, đất ở tại tổ 3, phường 

Sa Pa, thị xã P, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, tại thời điểm thu hồi đất ông L không có 

nơi ở nào khác tại phường Phan Si P theo biên bản làm việc ngày 23/4/2024 có 

xác nhận của UBND phường Phan Si P.  
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Tại phiên tòa người bị kiện cũng xác nhận trước tháng 01/2020 thì ông L 

có khẩu tại tổ 5A thị trấn Sa Pa; Ngày 11/9/2019 Ban thường Vụ Quốc Hội ban 

hành Nghị Quyết 767/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã P và các 

phường, xã thuộc thị xã P, tỉnh Lào Cai, do đó địa giới hành chính có sự thay đổi 

và thị trấn Sa Pa được chia thành 6 phường khác nhau, trong đó có phường Phan 

Si P. Hơn nữa tại bản án phúc thẩm số 140/2023/HC-PT của TAND cấp cao tại 

Hà Nội cũng đã nhận định, đánh giá là ông L sinh sống ổn định trên diện tích đất 

bị thu hồi từ thời điểm nhận chuyển nhượng. 

Đối với Bản án số 21/2022/HC-ST ngày 27/5/2022 của TAND tỉnh Lào 

Cai, có nhận định về việc ông L không đủ điều kiện để xem xét cấp tái định cư. 

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án này thì các đương sự đã cung cấp 

đầy đủ chứng cứ để chứng minh ông L có đủ điều kiện để được xem xét cấp đất 

tái định cư theo quy định. 

Như vậy, thấy rằng ông L bị thu hồi đất ở, đủ điểu kiện cấp GCNQDĐ, 

không có nơi ở nào khác, phải di chuyển chỗ ở nên đủ điều kiện được hỗ trợ tái 

định cư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 79; điểm c khoản 2 Điều 83; 

khoản 4 Điều 86 Luật đất đai; điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã viện dẫn ở trên. Quyết định số 2396 không 

phê duyệt hỗ trợ tái định cư cho ông L là không đúng quy định của pháp luật. Vì 

vậy, người khởi kiện yêu cầu Buộc UBND thị xã P ban hành Quyết định phê 

duyệt bổ sung cấp 01 suất tái định cư tối thiểu cho ông Trần Trung L theo quy 

định của pháp luật là có căn cứ chấp nhận. Đối với số tiền bồi thường về đất 

972,030,000 đồng ông L đã nhận sẽ được xem xét, xử lý khi phê duyệt bổ sung 

đất tái định cư cho hộ Trần Trung L theo đúng quy định hiện hành. 

 Xét thấy, như đã phân tích ở trên thì Quyết định thu hồi đất số 2395/QĐ-

UBND ngày 19/7/2023 của UBND thị xã P đối với ông L là đúng loại đất, chủ 

sử dụng đất và đúng theo quy định của pháp luật. Quyết định phê duyệt số 

2396/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 phê duyệt, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đối với ông L được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục nhưng chưa phê 

duyệt hỗ trợ xuất tái định cư tối thiểu cho ông L là thiếu nhưng không cần thiết 

phải hủy Quyết định phê duyệt số 2396/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 mà chỉ cần 

buộc UBND thị xã P ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung hỗ trợ 01 suất tái 

định cư cho ông Trần Trung L theo quy định của pháp luật. 

  [4]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận nên người khởi 

kiện không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Người bị kiện phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trung L; Buộc Ủy 

ban nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ, công vụ và ban hành bổ 

sung Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, cấp 01 suất tái định cư 

cho ông Trần Trung L theo quy định của pháp luật. 

2. Về án phí hành chính sơ thẩm:  

Ông Trần Trung L không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm; Hoàn trả 

lại cho ông Trần Trung L 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án 

phí hành chính sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0000036 ngày 23/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành tỉnh Lào Cai. Ủy 

ban nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai phải chịu 300.000 đồng tiền án phí hành 

chính sơ thẩm.  

Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Lào Cai (2); 

- Cục THADS tỉnh Lào Cai; 

- UBND tỉnh Lào Cai;  

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

  

Trương Quyết Thắng 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


